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	I. Về thuế suất và Biều thuế

	1. Thuế hỗn hợp

	Điều 8. Căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và đồng tiền nộp thuế 
1. Căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan, giá tính thuế, thuế suất theo tỷ lệ phần trăm (%); đối với mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối thì căn cứ tính thuế là số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan và mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hóa. 
2. Phương pháp tính thuế được quy định như sau:
a) Số thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp bằng số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan nhân với giá tính thuế và thuế suất của từng mặt hàng ghi trong Biểu thuế tại thời điểm tính thuế; 
b) Trong trường hợp mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối thì số thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp bằng số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan nhân với mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hoá tại thời điểm tính thuế.
3. Đồng tiền nộp thuế là đồng Việt Nam ; trong trường hợp được phép nộp thuế bằng ngoại tệ thì phải nộp bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. 

	(i) Bổ sung giải thích từ ngữ thuế hỗn hợp tại Điều 5

Điều 5. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
....
5. Thuế hỗn hợp là thuế áp dụng cả mức thuế theo tỷ lệ phần trăm và thuế tuyệt đối.
(ii) Bổ sung căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế hỗn hợp
Điều 7. Căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và đồng tiền nộp thuế 
1. Căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan, giá tính thuế, thuế suất theo tỷ lệ phần trăm (%); đối với mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối thì căn cứ tính thuế là số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan và mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hóa. Đối với mặt hàng áp dụng thuế hỗn hợp thì căn cứ tính thuế là số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan, giá tính thuế, thuế suất theo tỷ lệ phần trăm và mức thuế tuyệt đối trên một đơn vị hàng hóa.

2. Phương pháp tính thuế được quy định như sau: 

a) Trường hợp mặt hàng áp dụng thuế theo tỷ lệ phần trăm thì số thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp bằng số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan nhân với giá tính thuế và thuế suất của từng mặt hàng ghi trong Biểu thuế tại thời điểm tính thuế;

b) Trong Trường hợp mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối thì số thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp bằng số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan nhân với mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hoá tại thời điểm tính thuế”;

c. Trường hợp mặt hàng áp dụng thuế hỗn hợp thì số thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp bằng số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu nhân với giá tính thuế và thuế suất của từng mặt hàng trong Biểu thuế, cộng với số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu nhân với mức thuế tuyệt đối tính trên một đơn vị hàng hóa, tại thời điểm tính thuế.

	Tại Điều 8 Luật Thuế XK, NK hiện hành có quy định thuế suất theo tỷ lệ phần trăm và thuế tuyệt đối. Trên thực tế, để đáp ứng yêu cầu quản lý trong từng giai đoạn và phù hợp với cam kết WTO, một số trường hợp cần quy định thuế suất hỗn hợp (gồm cả thuế suất theo tỷ lệ phần trăm và thuế suất tuyệt đối- ví dụ ô tô đã qua sử dụng). Do đó cần bổ sung quy định về thuế hỗn hợp để nội luật hóa quy định về cam kết với WTO và nâng cao tính pháp lý của các quy định hiện hành.
Hiện nay, trong cam kết của Việt Nam với Tổ chức thương mại  thế giới WTO không thực hiện cam kết thuế suất theo tỷ lệ phần trăm và thuế suất tuyệt đối mà chỉ có cam kết về thuế hỗn hợp áp dụng đối với ô tô đã qua sử dụng nhưng với điều kiện thuế suất tuyệt đối không lớn hơn thuế suất % đã cam kết.
	

	2. Hạn ngạch thuế quan      



	Không quy định hạn ngạch thuế quan.
	(i) Bổ sung nội dung áp dụng mức thuế suất ngoài hạn ngạch đối với hàng hóa nhập khẩu vượt hạn ngạch tại Điều 10 Dự thảo:

“Điều 10. Biện pháp về thuế để tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, chống phân biệt đối xử trong nhập khẩu hàng hóa, hạn ngạch thuế quan
....
5. Áp dụng mức thuế suất ngoài hạn ngạch đối với hàng hóa nhập khẩu vượt hạn ngạch được cơ quan có thẩm quyền cấp hàng năm”.
(ii) Bổ sung tại Điều 14 Dự thảo về nguyên tắc, thẩm quyền ban hành thuế suất ngoài hạn ngạch thuế quan.

“Điều 14. Nguyên tắc, thẩm quyền ban hành biểu thuế, thuế suất
.....
3. Thẩm quyền ban hành biểu thuế, thuế suất 
....
c. Căn cứ danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương trình trình Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng mức thuế suất thuế để tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế chống phân biệt đối xử và thuế ngoài hạn ngạch thuế quan”.

	Hiện nay, Việt Nam đang áp dụng hạn ngạch thuế quan với 4 nhóm mặt hàng: Nguyên liệu thuốc lá, đường tinh luyện và đường thô, trứng gia cầm, muối. Các mặt hàng trứng, muối và lá thuốc lá thì có cam kết xóa bỏ hạn ngạch thuế quan và chỉ bảo lưu mặt hàng đường. Để có cơ sở pháp lý thực hiện việc áp dụng hạn ngạch thuế quan và phù hợp với thông lệ quốc tế (nhiều nước áp dụng hạn ngạch thuế qua) cần bổ sung quy định biện pháp về hạn ngạch thuế quan.
	

	3. Thuế tự vệ, chống bán phá giá, chống phân biệt đối xử, chống trợ cấp

	Luật hiện hành không quy định
	Điều 11. Các biện pháp tự vệ
1. Các biện pháp tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam bao gồm: 
a, Tăng mức thuế nhập khẩu; 
b. Áp dụng hạn ngạch nhập khẩu;
c. Áp dụng các biện pháp khác do Chính phủ quy định.
2. Nguyên tắc áp dụng các biện pháp tự vệ
a. Các biện pháp tự vệ được áp dụng trong phạm vi và mức độ cần thiết nhằm ngăn ngừa hoặc hạn chế thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước và tạo điều kiện để ngành sản xuất đó nâng cao khả năng cạnh tranh.
b. Việc áp dụng các biện pháp tự vệ phải căn cứ vào kết quả điều tra theo quy định của pháp luật về các biện pháp tự vệ trong nhập khẩu hàng  hóa từ nước ngoài vào Việt Nam , trừ trường hợp áp dụng các biện pháp tự vệ tạm thời.
c. Các biện pháp tự vệ được áp dụng trên cơ sở không phân biệt đối xử và không phụ thuộc vào xuất xứ hàng hoá.
3. Điều kiện áp dụng các biện pháp tự vệ
Các biện pháp tự vệ chỉ được áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu khi có đủ các điều kiện sau đây:
a. Khối lượng, số lượng hoặc trị giá hàng hoá nhập khẩu gia tăng đột biến một cách tuyệt đối hoặc tương đối so với khối lượng, số lượng hoặc trị giá của hàng hoá tương tự hoặc hàng hoá cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước; 
b. Việc gia tăng khối lượng, số lượng hoặc trị giá hàng hoá nhập khẩu quy định tại khoản 1 Điều này gây ra hoặc đe doạ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất hàng hoá tương tự hoặc hàng hoá cạnh tranh trực tiếp trong nước.

4. Giao Chính phủ quy định cụ thể về các biện pháp tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam.
Điều 12. Biện pháp chống bán phá giá

1. Nguyên tắc áp dụng biện pháp chống bán phá giá
a. Biện pháp chống bán phá giá chỉ được áp dụng ở mức độ cần thiết, hợp lý nhằm ngăn ngừa hoặc hạn chế thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.
b. Việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chỉ được thực hiện khi đã tiến hành điều tra và phải dựa trên các kết luận điều tra theo quy định của pháp luật.

c. Biện pháp chống bán phá giá chỉ được áp dụng trực tiếp đối với hàng hoá bán phá giá vào Việt Nam theo quy định của pháp luật.
d. Việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá không được gây thiệt hại đến lợi ích kinh tế - xã hội trong nước.
2. Các biện pháp chống bán phá giá:

a. Áp dụng thuế chống bán phá giá.

b. Cam kết về các biện pháp loại trừ bán phá giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu hàng hóa bị yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp chống bán phá giá của Việt Nam hoặc với các nhà sản xuất trong nước nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp chống bán phá giá của Việt Nam đồng ý.

3. Điều kiện áp dụng biện pháp chống bán phá giá
Biện pháp chống bán phá giá chỉ được áp dụng đối với hàng hóa bán phá giá vào Việt Nam khi có hai điều kiện sau đây:
a. Hàng hoá bị bán phá giá vào Việt Nam và biên độ bán phá giá phải được xác định cụ thể; 
b. Việc bán phá giá hàng hoá quy định tại khoản 1 Điều này là nguyên nhân gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.
3. Giao Chính phủ quy định cụ thể về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

Điều 13. Biện pháp chống trợ cấp 

1.  Nguyên tắc áp dụng biện pháp chống trợ cấp:
a. Biện pháp chống trợ cấp chỉ được áp dụng ở mức độ cần thiết, hợp lý nhằm ngăn ngừa hoặc hạn chế thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

b. Việc áp dụng biện pháp chống trợ cấp chỉ được thực hiện khi đã tiến hành điều tra và phải dựa trên kết luận điều tra theo quy định tại của pháp luật về biện pháp chống trợ cấp.

c. Biện pháp chống trợ cấp chỉ được áp dụng trực tiếp đối với hàng hoá được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của pháp luật về biện pháp chống trợ cấp.

d. Việc áp dụng các biện pháp chống trợ cấp không được gây thiệt hại đến lợi ích kinh tế - xã hội trong nước.

2. Các biện pháp chống trợ cấp
a. Áp dụng thuế chống trợ cấp.

b. Chấp nhận cam kết của tổ chức, cá nhân hoặc của Chính phủ nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất, xuất khẩu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam về việc tự nguyện chấm dứt trợ cấp, giảm mức trợ cấp, cam kết điều chỉnh giá xuất khẩu hoặc áp dụng các biện pháp thích hợp khác.

3. Điều kiện áp dụng biện pháp chống trợ cấp

Biện pháp chống trợ cấp chỉ được áp dụng đối với hàng hoá được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Hàng hóa nhập khẩu được xác định có trợ cấp theo quy định của Pháp luật về chống trợ cấp

b. Hàng hoá nhập khẩu quy định tại khoản 1 Điều này là nguyên nhân gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

4. Giao cho Chính phủ quy định cụ thể về việc áp dụng thuế chống trợ cấp


	Hiện nay, Thuế tự vệ, chống bán phá giá, chống phân biệt đối xử, chống trợ cấp đang được quy định tại Luật thuế XK, NK hiện hành và các Pháp lệnh chống bán phá giá, Pháp lệnh chống trợ cấp, Pháp lệnh chống phân biệt đối xử. Để tập trung quy định về các loại thuế này tại Luật thuế XNK, minh bạch các quy định về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu lực pháp lý đối với các quy định về Pháp lệnh chống bán phá giá, Pháp lệnh chống trợ cấp, Pháp lệnh chống phân biệt đối xử, cần bổ sung quy định một số nội dung mang tính chất quy định chung về các loại thuế này (như nguyên tắc áp dụng, biện pháp áp dụng, điều kiện áp dụng, thẩm quyền).

	

	4. Thẩm quyền, nguyên tắc xây dựng Biểu thuế, mức thuế, số lượng mức thuế

	Điều 12. Thẩm quyền ban hành biểu thuế, thuế suất
1. Chính phủ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng; quy định biện pháp về thuế để tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế chống phân biệt đối xử.
Thủ tướng Chính phủ quyết định mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối và mức thuế tuyệt đối trong trường hợp cần thiết. 
2. Căn cứ vào Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với từng mặt hàng theo thủ tục do Chính phủ quy định, bảo đảm các nguyên tắc sau đây:
a) Phù hợp với danh mục nhóm hàng chịu thuế và trong phạm vi khung thuế suất do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành;
b) Góp phần bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước và bình ổn thị trường; 
c) Bảo hộ sản xuất trong nước có chọn lọc, có điều kiện, có thời hạn phù hợp với điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 

	Điều 14. Nguyên tắc, thẩm quyền ban hành biểu thuế, thuế suất
1. Nguyên tắc xây dựng danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng:

a. Danh mục nhóm hàng chịu thuế là nhóm hàng theo danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam.

b. Khung thuế suất gồm mức thuế suất tối thiểu và mức thuế suất tối đa quy định cho một nhóm hàng.

c. Khung thuế suất của nhóm hàng phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

c1. Góp phần bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước và bình ổn thị trường; 

c2. Bảo hộ sản xuất trong nước có chọn lọc, có điều kiện, có thời hạn phù hợp với điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 
2. Nguyên tắc xây dựng danh mục mặt hàng chịu thuế và mức thuế suất đối với từng mặt hàng:

a. Danh mục mặt hàng chịu thuế của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu là phân nhóm hàng cấp độ sáu chữ số của Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam.

b. Mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với từng mặt hàng phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

b1.Phù hợp với danh mục nhóm hàng chịu thuế và trong phạm vi khung thuế suất do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành;

b2. Góp phần bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước và bình ổn thị trường; 

b3. Bảo hộ sản xuất trong nước có chọn lọc, có điều kiện, có thời hạn phù hợp với điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

b4. Mức thuế suất thuế nhập khẩu của mặt hàng là nguyên liệu, vật tư thấp hơn thành phẩm, mức thuế suất linh kiện, phụ tùng, bộ phận thấp hơn mức thuế suất sản phẩm nguyên chiếc.

4. Thẩm quyền ban hành biểu thuế, thuế suất 

a. Chính phủ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng.
b. Căn cứ vào Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với từng mặt hàng .
c. Căn cứ danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương trình trình Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng mức thuế suất thuế để tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế chống phân biệt đối xử và thuế ngoài hạn ngạch thuế quan.


	* Hiện nay, thẩm quyền ban hành mức thuế suất của Biểu thuế XNK được giao cho nhiều cơ quan khác nhau:  UBTVQH ban hành Biểu khung, thủ tướng Chính phủ quyết định mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối và mức thuế tuyệt đối, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng mức thuế suất thuế XK, NK đối với từng mặt hàng. 

- So với các loại thuế khác (GTGT, TTĐB, môi trường...) thẩm quyền ban hành mức thếu suất do Quốc hội hoặc UBTVQH.

- Mặt khác, trong điều kiện hiện nay nước ta đã tham gia hội nhập sâu, mức thuế suất nên ổn định hơn, ...; vì vậy để thực hiện thẩm quyền ban hành biểu thuế, thuế suất phù hợp trong giai đoạn hiện nay, thống nhất đầu mối, đề nghị quy định thẩm quyền quyết định mức thuế, thuế suất đối với hàng hóa XK,NK như sau: UBTVQH ban hành Biểu khung; Thủ tướng CP quyết định mức thuế suất thuế XK,thuế NK đối với từng mặt hàng bao gồm cả thuế tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, chống phân biệt đối xử.
* Về nguyên tắc ban hành thuế suất:
   - Điều 12 Luật thuế XK, NK hiện hành đã quy định nguyên tắc để Bộ trưởng Bộ Tài chính xây dựng Biểu thuế, mức thuế suất thuế XK, NK cụ thể theo tỷ lệ phần trăm, chưa quy định nguyên tắc để UBTVQH ban hành Biểu khung và Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh mÆt hµng ¸p dông thuÕ tuyÖt ®èi vµ møc thuÕ tuyÖt ®èi. Do vậy, cần bổ sung các quy định về nguyên tắc để UBTVQH và Thủ tướng Chính phủ xây dựng Biểu thuế, mức thuế cho Biểu khung và khung thuế suất, Biểu thuế XNK theo từng mặt hàng và mức thuế suất cụ thể theo từng mặt hàng. 

- Mặt khác, với các nguyên tắc như quy định hiện hành tại khoản 2 Điều 12 Luật thuế XK, NK hiện hành là chưa đầy đủ để xử lý các vướng mắc giữa thuế suất thuế nhập khẩu đánh vào nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng, bán thành phẩm và sản phẩm nguyên chiếc, hoặc khuyến khích phát triển những ngành cần khuyến khích đầu tư; vì vậy cần bổ sung nguyên tắc xây dựng Biểu thuế và mức thuế suất cho phù hợp theo hướng: Thuế suất nguyên liệu thấp hơn thành phẩm; Thuế suất linh kiện, phụ tùng, bộ phận thấp hơn thuế suất sản phẩm hoàn chỉnh, góp phần đảm bảo nguồn thu ngân sách và bình ổn thị trường.

	

	5. Tỷ giá 

	Điều 9. Giá tính thuế và tỷ giá tính thuế
.....
3. Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng tiền nước ngoài dùng để xác định giá tính thuế là tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế.
Chính phủ quy định cụ thể việc xác định giá tính thuế quy định tại Điều này.

	Điều 8. Giá tính thuế và tỷ giá tính thuế
....
 2. Tỷ giá tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là tỷ giá ngoại tệ mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm cuối ngày của 1 ngày trong tuần. Đối với các ngoại tệ không được Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố tỷ giá thì xác định theo tỷ giá tính chéo giữa đồng Việt Nam với một số ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. Đối với các ngoại tệ chưa được công bố tỷ giá tính chéo thì xác định theo nguyên tắc tính chéo giữa tỷ giá đô la Mỹ (USD) với đồng Việt Nam và tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ với các ngoại tệ đó do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. Tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố là tỷ giá được đưa tin mới nhất trên trang điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

	Khoản 3 Điều 9 Luật thuế XNK hiện hành quy định “Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng tiền nước ngoài dùng để xác định giá tính thuế là tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế.”.

Tại khoản 2 Điều 5 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế (Điều này quy định tỷ giá tính thuế theo tỷ giá giao dịch tại thời điểm phát sinh), để phù hợp với quy định về tỷ giá tính thuế, cần thiết sửa đổi, bổ sung quy định về tỷ giá đảm bảo thống nhất.

	

	6. Trị giá hải quan hàng nhập khẩu, hàng xuất khẩu

	Điều 9. Giá tính thuế và tỷ giá tính thuế
1. Giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu là giá bán tại cửa khẩu xuất theo hợp đồng.
2. Giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên theo hợp đồng, phù hợp với cam kết quốc tế. 

	Điều 9. 8. Giá tính thuế và tỷ giá tính thuế
1. Giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu là trị giá hải quan được xác định theo quy định của pháp luật về hải quan.

	Quy định tại khoản 1, 2 Điều 9 chưa thống nhất với Điều 86 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 (Điều này quy định: “2. Trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm và phí vận tải quốc tế. 3. Trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, phù hợp với pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam là thành viên”). Do đó, để phù hợp với Luật Hải quan, cần thiết sửa đổi điều 9 Luật thuế XNK hiện hành thống nhất với Luật Hải quan.

	

	7. Về thời điểm tính thuế

	Điều 14. Thời điểm tính thuế 
Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là thời điểm đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan với cơ quan hải quan. 
Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được tính theo thuế suất, giá tính thuế và tỷ giá dùng để tính thuế theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt nam công bố tại thời điểm tính thuế. 

	Điều 14 15. Thời điểm tính thuế, thời điểm áp dụng chính sách thuế 
1. Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là thời điểm đối tượng nộp thuế người nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan với cơ quan hải quan. Đối với mặt hàng có sự thay đổi mục đích sử dụng, căn cứ tính thuế là số lượng, giá tính thuế và thuế suất tại thời điểm hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có sự thay đổi mục đích sử dụng..
2. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được tính theo thuế suất, giá tính thuế và tỷ giá dùng để tính thuế theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt nam công bố tại thời điểm tính thuế có hiệu lực áp dụng tại thời điểm tính thuế.


	Quy định như hiện hành chưa rõ ràng và chưa phù hợp với trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng so với khi nhập khẩu ban đầu (nếu tính từ thời điểm mở tờ khai ban đầu thì mức thuế suất, tỷ giá, trị giá đã có sự thay đổi so với khi chuyển đổi mục đích sử dụng). 

Để xử lý các vướng mắc trên cần bổ sung quy định về thời điểm tính thuế đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng.

	

	8.Trị giá tối thiểu hoặc mức tiền thuế phải nộp ở mức tối thiểu thì không thu, không nộp

	Chưa có quy định
	Điều 3. Đối tượng không chịu thuế, đối tượng không thu thuế, không miễn, không xét miễn, không giảm, không hoàn, không ấn định thuế
1. Hàng hoá trong các trường hợp sau đây là đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
1. a. Hàng hoá vận chuyển quá cảnh hoặc mượn đường qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, hàng hoá chuyển khẩu theo quy định của Chính phủ;
2. b. Hàng hoá viện trợ nhân đạo, hàng hoá viện trợ không hoàn lại;
3. c. Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác; 
4. d. Hàng hoá là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của Nhà nước khi xuất khẩu. 
2.  Hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 2 Luật này nhưng có trị giá tối thiểu hoặc có số tiền thuế phải nộp, số tiền miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế, hoàn thuế, số tiền ấn định thuế dưới mức quy định của Thủ tướng Chính phủ thì không thu thuế, không miễn thuế, không giảm thuế, không hoàn thuế, không ấn định thuế.


	Luật TXNK hiện hành chưa quy định về xử lý thuế XNK đối với hàng hóa có trị giá tối thiểu hoặc có số tiền thuế phải nộp, miễn, giảm, không thu, hoàn thuế ở mức tối thiểu (như chuẩn mực 4.13 và 4.24 của công ước Kyoto). Mặt khác, theo cam kết với TPP, VN sẽ thực hiện không thu thuế, không hoàn thuế, không ấn định thuế đối với trường hợp trên. Vì vậy, cần thiết phải quy định nội dung này trong Luật Thuế XNK để phù hợp với chuẩn mực quốc tế và cam kết với TPP.
	

	II.Một số quy định về miễn thuế, hoàn thuế

	1.Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu

	Điều 19. Hoàn thuế 
1. Đối tượng nộp thuế được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:
....
d) Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu;

	Phương án 1:

Bổ sung quy định hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng miễn thuế
Điều 16. Miễn thuế 
Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
1. Hàng hoá tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định;
2. Hàng hoá là tài sản di chuyển theo quy định của Chính phủ;
3. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao tại Việt Nam theo định mức do Chính phủ quy định phù hợp với điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
4. Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa để gia công cho nước ngoài rồi xuất khẩu hoặc hàng hóa xuất khẩu cho nước ngoài để gia công cho Việt Nam rồi tái nhập khẩu theo hợp đồng gia công;
Điều 19. Hoàn thuế 
1. Đối tượng nộp thuế được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:
....

d) Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu;
Phương án 2:

 Giữ nguyên như quy định hiện hành


	Phương án 1: 

Khoản 4 Điều 16 Luật hiện hành quy định:“Hàng hoá nhập khẩu để gia công cho nước ngoài rồi xuất khẩu hoặc hàng hoá xuất khẩu cho nước ngoài để gia công cho Việt Nam rồi tái nhập khẩu theo hợp đồng gia công” thuộc đối tượng miễn thuế. Đồng thời theo quy định khoản d điều 19 Luật thuế XNK hiện hành, thì hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng hoàn thuế sau khi doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài

Ưu điểm

-Xét về bản chất hàng hóa NK để gia công và hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đều có nguồn gốc NK và không tiêu dùng tại Việt Nam, khi XK khỏi VN thì không phải nộp thuế NK. Nhưng việc quy định chính sách thuế đối với 2 loại hình trên khác nhau (gia công thuộc đối tượng miễn thuế, SXXK thuộc đối tượng hoàn thuế) như hiện hành là chưa hợp lý, chưa khuyến khích mua nguyên liệu để SXXK tạo giá trị gia tăng lớn; 
-Quy định miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu ngay từ khâu thông quan sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp không phải làm các thủ tục hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu sau khi xuất khẩu sản phẩm; giảm chi phí về thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và cơ quan hải quan.
Nhược điểm:
- Không nhận được sự đồng thuận từ các nước ký kết AFTA với Việt Nam  theo chương trình cắt giảm thuế quan;

-Đối diện với nguy cơ gia tăng các vụ kiện chống trợ cấp
Phương án 2:

Tuy nhiên có quan điểm không đưa vào đối tượng miễn thuế vì: Hiện nay Việt Nam đã tham gia ký kết các Hiệp định thương mại tự do (AFTA) theo cam kết trên 90% dòng hàng có thuế nhập khẩu từ 0%- đến 5%.  Vì vậy, nếu đưa nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu vào đối tượng miễn thuế thì doanh nghiệp sẽ nhập khẩu hàng hóa từ các thị trường không thuộc các nước tham gia ký kết Hiệp định AFTA. Mặt khác, nếu miễn thuế với nguyên liệu vật tư nhập khẩu này thì sẽ có nguy cơ gia tăng các vụ kiện chống bán phá giá do đây có thể coi là một hình thức trợ cấp của Chính phủ trong hoạt động xuất khẩu.

Ưu điểm:

-Nhận được sự đồng thuận cao từ các nước ký AFTA;

-Giảm nguy cơ bị kiện chống trợ cấp.

Nhược điểm
-Không tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu của Việt Nam;

 -Tăng các thủ tục hành chính để làm thủ tục hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu sau khi doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm


	

	2. Hàng hóa nhập khẩu cho dự án đầu tư

	Điều 16. Miễn thuế 
6. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), bao gồm:
a) Thiết bị, máy móc; 
b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ và phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân; 
c) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng quy định tại điểm a và điểm b khoản này;
d) Nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm với thiết bị, máy móc quy định tại điểm a khoản này;
đ) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được;
e) Hàng hóa là trang thiết bị nhập khẩu lần đầu theo danh mục do Chính phủ quy định của dự án đầu tư về khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, siêu thị, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, cơ sở khám chữa bệnh, đào tạo, văn hoá, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn. 
Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế, đổi mới công nghệ;

	Điều 16. Miễn thuế 
...

6. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) bao gồm:
a) Thiết bị, máy móc hoặc Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng; Nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo thiết bị, máy móc hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, của máy móc thiết bị;

b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ và phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân;  ô tô trên 24 chỗ ngồi để vận chuyển đưa đón người lao động của doanh nghiệp;

c) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng quy định tại điểm a và điểm b khoản này;
d) Nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm với thiết bị, máy móc quy định tại điểm a khoản này;
đ)  c)  Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được;

	- Quy định về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư chưa rõ ràng, có thể hiểu khác nhau ( ví dụ như điểm b khoản 6 Điều 16 chỉ miễn thuế cho xe ô tô chở Công nhân trong khi một doanh nghiệp, ngoài công nhân còn có lao động gián tiếp tại các phòng ban; điểm c, d khoản 6 Điều 16 chỉ miễn thuế cho linh kiện…., bộ phận rời đi kèm, nhưng trên thực tế nhiều trường hợp không nhập khẩu máy móc thiết bị nguyên chiếc mà NK linh kiện rời để lắp ráp hoặc NK nguyên liệu để chế tạo máy móc, linh kiện.v.v là chưa phù hợp, chưa khuyến khích nhập khẩu nguyên liệu, linh kiện để sản xuất máy móc thiết bị trong nước. 

Để tránh hiểu khác nhau, tạo thuận lợi cho thực hiện, đúng bản chất vấn đề (đã miễn thuế cho máy móc thiết bị tạo tài sản cố định thì hàng hóa ở dạng rời của máy móc thiết bị và vật tư, nguyên liệu chế tạo ra các hàng hóa này cũng được miễn. Do đó, cần quy định lại nội dung này cho phù hợp.
	

	3. Hàng hóa miễn thuế nhập khẩu lần đầu

	Điều 16. Miễn thuế 
6. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), bao gồm:
......
e) Hàng hóa là trang thiết bị nhập khẩu lần đầu theo danh mục do Chính phủ quy định của dự án đầu tư về khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, siêu thị, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, cơ sở khám chữa bệnh, đào tạo, văn hoá, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn. 
Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế, đổi mới công nghệ;

	Điều 16. Miễn thuế 
6. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), bao gồm:
......
e) Hàng hóa là trang thiết bị nhập khẩu lần đầu theo danh mục do Chính phủ quy định của dự án đầu tư về khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, siêu thị, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, cơ sở khám chữa bệnh, đào tạo, văn hoá, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn. 
Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế, đổi mới công nghệ; 

	Theo quy định tại điểm e, khoản 6 Điều 16 Luật Thuế XNK thì các dự án đầu tư về khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, cơ sở khám chữa bệnh, đào tạo, văn hoá, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn được miễn thuế trang thiết bị nhập khẩu lần đầu.
Theo quy định của Luật đầu tư số 67/2014/QH13, thì lĩnh vực đầu tư như sân golf, khu vui chơi giải trí, khách sạn, trung tâm thương mại, kiểm toán, ngân hàng, tài chính, dịch vụ tư vấn không thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Để phù hợp với Luật Luật đầu tư số 67/2014/QH13 thì tại Dự thảo Luật thuế XNK cần bỏ quy định về miễn thuế NK hàng hóa là trang thiết bị lần đầu để tạo tài sản cố định cho các lĩnh vực khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, đào tạo, văn hoá, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn. 
Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp FDI đang được hưởng ưu đãi nhiều hơn so với các doanh nghiệp nội địa, vì vậy cần xác định các ngành nghề, lĩnh vực cần khuyến khích để đưa ra chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư, bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước đồng thời phù hợp với Luật Đầu tư số 67. Mặt khác, theo cam kết Hiệp định TPP và EU đã đưa một số ưu đãi mới như miễn thuế nhập khẩu hàng hóa đưa ra nước ngoài sửa chữa sau đó tái nhập khẩu trở lại và ấn phẩm in quảng cáo, do đó để phù hợp với các cam kết quốc tế cần thiết đưa vào sửa Luật Thuế XNK quy định về chính sách thuế đối với các loại hàng hóa này.

	

	5. Sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm từ hoạt động tái chế chất thải, sản phẩm thay thế nguyên liệu tự nhiên có lợi cho môi trường và năng lượng thu được từ việc tiêu hủy chất thải

	Không có quy định 
	Điều 16. Miễn thuế 
Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
......

11. Hàng hóa nhập khẩu sử dụng trực tiếp cho hoạt động bảo vệ môi trường và hàng hóa xuất khẩu là sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm từ hoạt động tái chế chất thải, sản phẩm thay thế nguyên liệu tự nhiên có lợi cho môi trường và năng lượng thu được từ việc tiêu hủy chất thải theo quy định của Chính phủ.

	Theo quy định tại nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường thì hàng hóa nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu của hoạt động bảo vệ môi trường được miễn thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu. Để tập trung các quy định về 01 văn bản và đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp, cần thiết bổ sung quy định về miễn thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu của hoạt động bảo vệ môi trường tại Dự thảo Luật TXNK sửa đổi.

	

	6. Hàng hóa miễn thuế theo Điều  ước quốc tế

	Luật thuế XNK hiện hành không quy định
	Điều 16. Miễn thuế 
Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
......

13. Hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu theo Điều ước quốc tế. 


	Luật thuế XNK hiện hành không quy định hàng hóa NK theo điều ước quốc tế thuộc đối tượng miễn thuế hoặc xét miễn thuế, nhưng tại Điều 6 của Luật thuế XK, NK hiện hành có quy định “Trong tr­êng hîp ®iÒu ­íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn cã quy ®Þnh vÒ thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu kh¸c víi quy ®Þnh cña LuËt nµy th× ¸p dông quy ®Þnh cña ®iÒu ­íc quèc tÕ ®ã”).
Trên thực tế Chính phủ đã ký một số Hiệp định với Chính phủ các nước hoặc một số tổ chức quốc tế trong đó có điều khoản thỏa thuận ưu đãi miễn thuế cho hàng hóa NK theo Hiệp định đó (VD: Hiệp định miễn thuế hàng hóa phục vụ hoạt động chính lô 9.1 – Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro). 

Để có cơ sở cho Chính phủ quy định thủ tục xử lý cho trường hợp này, giảm thủ tục hành chính (miễn thuế nhập khẩu ngay trong khâu thông quan), giảm chi phí, giảm thời gian thông quan và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đề nghị quy định vào Luật thuế XNK hàng hóa được miễn thuế theo các Hiệp định đã ký kết, thì thuộc đối tượng miễn thuế.


	

	7. Hàng hóa là quà biếu, tặng, hàng mẫu

	Điều 17. Xét miễn thuế 
Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây được xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
......
2. Hàng hoá là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại trong định mức do Chính phủ quy định. 

	Điều 17. Xét miễn thuế 
Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây được xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
.....
2. Hàng hoá là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại trong ngoài định mức do Chính phủ quy định. 

	Khoản 2 Điều 17 Luật thuế XK, NK hiện hành quy định: Hµng ho¸ lµ quµ biÕu, quµ tÆng, hµng mÉu cña tæ chøc, c¸ nh©n n­íc ngoµi cho tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam hoÆc ng­îc l¹i trong ®Þnh møc do ChÝnh phñ quy ®Þnh thuộc đối tượng xét miễn thuế nhập khẩu. 

Căn cứ quy định trên, Chính phủ đã quy định định mức miễn thuế cho tổ chức là trị giá không vượt quá 30 (ba mươi) triệu đồng và cá nhân là không vượt quá 01 (một) triệu đồng hoặc trị giá hàng hoá vượt quá 01 (một) triệu đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 100 (một trăm) nghìn đồng .

Quá trình thực hiện cho thấy với trị giá nhỏ trong định mức như trên, nếu thực hiện theo thủ tục xét miễn thuế thì người được xét miễn thuế phải làm thủ tục hải quan nhiều lần (làm thủ tục nhập hàng khi nhập khẩu, sau khi hàng hóa đã thông quan tiếp tục gửi hồ sơ đến cơ quan hải quan để xét miễn thuế sẽ tăng thủ tục hành chính, trùng lặp nếu thẩm quyền giải quyết tại một đơn vị hải quan.
Để giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đề nghị chuyển nội dung xét miễn thuế đối với hàng hóa là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu nằm trong định mức miễn thuế sang đối tượng miễn thuế (miễn thuế nhập khẩu ngay trong thông quan). 

	

	8. Hàng hóa nhập khẩu cho nghiên cứu khoa học

	Điều 16. Miễn thuế 
Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
......
8. Hàng hóa nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bao gồm máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất được, công nghệ trong nước chưa tạo ra được; tài liệu, sách báo khoa học;
Điều 17. Xét miễn thuế 
Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây được xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
1. Hàng hoá nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh, giáo dục và đào tạo; hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ nghiên cứu khoa học, trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 16 của Luật này;

	Quy định hàng hóa nhập khẩu cho nghiên cứu khoa học thuộc đối tượng miễn thuế và bỏ quy định xét miễn thuế đối với trường hợp này, cụ thể:

“Điều 16. Miễn thuế 
......

12. Hàng hoá là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại trong định mức do Chính phủ quy định”.
“Điều 17. Xét miễn thuế 
Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây được xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
1. Hàng hoá nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh, giáo dục và đào tạo; hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ nghiên cứu khoa học, trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 16 của Luật này”;

	Khoản 8 Điều 16 Luật hiện hành quy định“Hàng hóa nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bao gồm máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất được, công nghệ trong nước chưa tạo ra được; tài liệu, sách báo khoa học”.  Nhưng đồng thời tại khoản 1 Điều 17 Luật hiện hành quy định “Hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ nghiên cứu khoa học, trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 16 của Luật này” thuộc đối tượng xét miễn thuế nhập khẩu (cùng là hàng hóa nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học nhưng được quy định ở 2 điều khác nhau, không có tiêu chí xác định cụ thể, nên việc thực hiện thời gian qua đã xảy ra vướng mắc, phiền hà cho đối tượng thi hành. Do đó cần quy định thống nhất thuộc đối tượng miễn thuế (không phải xét miễn thuế) nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm thủ tục hành chính.

	

	9. Về điều kiện hoàn thuế đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập.

	Điều 19. Hoàn thuế 
1. Đối tượng nộp thuế được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:
.......
e) Hàng hoá xuất khẩu đã nộp thuế xuất khẩu nhưng phải tái nhập;
g) Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất; 

	Điều 19. Hoàn thuế 
.....
e) Hàng hoá xuất khẩu đã nộp thuế xuất khẩu nhưng phải tái nhập trong thời hạn theo quy định của Chính phủ;
g) Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất trong thời hạn theo quy định của Chính phủ; 

	Theo chuẩn mực 4.19 Công ước Kyoto, thì hàng hóa XK hay NK nếu phát hiện có sai sót, khiếm khuyết so với thỏa thuận và được gửi trả lại thì được hoàn thuế nêu đáp ứng 2 điều kiện: chưa qua sử dụng, sửa chữa tại nước nhập khẩu hoặc XK và được tái xuất, tái nhập trong thời hạn hợp lý trong khi đó Luật thuế XNK hiện hành chưa quy định điều kiện này. Vì vậy, cần thiết quy định về thời hạn hoàn thuế để phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

	

	10. Quy định việc chuyển tiếp chính sách đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc các tờ khai phát sinh trước ngày Luật này có hiệu lực nhưng được xử lý từ khi Luật có hiệu lực.

	Không quy định 
	Điều 20. Hiệu lực thi hành
........

4. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có quy định ưu đãi thuế cao hơn quy định tại Luật này thì tiếp tục được hưởng mức ưu đãi cao hơn cho thời gian còn lại. Trường hợp ưu đãi tại Luật này cao hơn thì được hưởng ưu đãi theo quy định tại Luật này.

	Do một số hàng hóa được đưa từ đối tượng hoàn thuế sang đối tượng miễn thuế (hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu); hàng hóa từ đối tượng xét miễn sang đối tượng miễn thuế ( hàng quà biếu quà tặng, hàng mẫu trong định mức, giáo dục đào tạo) nên trong trường hợp các tờ khai nhập khẩu của các hàng hóa nêu trên phát sinh trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì Luật hiện hành chưa có quy định về vấn đề này. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp trong trường hợp các chính sách cũ có lợi hơn chính sách mới tại Luật này, cần thiết phải có bước đệm hướng dẫn việc chuyển tiếp chính sách và đề nghị bổ sung thêm khoản 4 quy định về việc chuyển tiếp chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc các tờ khai phát sinh trước ngày Luật này có hiệu lực.

	

	III. Các nội dung khác

	1. Chính sách thuế áp dụng với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, từ nội địa xuất khẩu vào khu phi thuế quan

	Điều 2. Đối tượng chịu thuế 
Trừ hàng hoá quy định tại Điều 3 của Luật này, hàng hóa trong các trường hợp sau đây là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam ;
2. Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

Điều 3. Đối tượng không chịu thuế 
Hàng hoá trong các trường hợp sau đây là đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
….
3. Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác; 

	
	Cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế, nghiên cứu đề xuất nội dung cần sửa đổi tại dự thảo sửa Luật thuế XK, NK cho phù hợp với thực tế.
	

	2. Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của người được hưởng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao,

	Điều 16. Miễn thuế

.......
3. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao tại Việt Nam theo định mức do Chính phủ quy định phù hợp với điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

	
	Cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế, nghiên cứu đề xuất nội dung cần sửa đổi tại dự thảo sửa Luật thuế XK, NK cho phù hợp với thực tế.
	

	3. Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng của cư dân biên giới

	Điều 7. Thuế đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới
Căn cứ vào quy định của Luật này, Chính phủ quy định việc áp dụng thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới phù hợp với từng thời kỳ.
	
	Cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế, nghiên cứu đề xuất nội dung cần sửa đổi tại dự thảo sửa Luật thuế XK, NK cho phù hợp với thực tế.
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